
PHÒNG GD&ĐT SƠN TỊNH

TRƯỜNG THCS TỊNH HIỆP

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2021-2022 (Buổi sáng)

(Áp dụng từ tuần 02, ngày 20 tháng 9 năm 2021) (L2)

Thứ Tiết 9A 9B 9C 8A 8B 7A 7B 7C 6A 6B 

CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC

C.Khoa Trinh Hiền Trà Cảnh Hoa Ngà Nhàn Linh Diễm

Sinh Lý Hóa Nhạc Sử C. nghệ M. thuật Địa Sinh Lý

2 C.Khoa Ngà Trinh Trà Hoa Linh Nhàn Hiền Diễm Cảnh

TC Hóa T.Anh Lý Sử Sinh M. thuật Địa Sinh Lý Hóa

Trinh Quang Ngà Hoa Linh Nhàn Hiền C.Khoa Cảnh Diễm

SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL

C.Khoa Trinh Hiền Trà Cảnh Hoa Ngà Nhàn Linh Diễm

Địa Thể dục T.Anh Toán Toán Tin T.Anh Thể dục Hóa Văn

Phương Dương Dung Hồ Oanh Trung Nga Nhân Diễm Vân

Toán Thể dục Văn T.Anh Hóa Tin Toán Thể dục Văn T.Anh

3 Oanh Dương Bênh Nga Diễm Trung Hồ Nhân Vân Dung

T.Anh Toán Văn Hóa C. nghệ Văn Toán Tin Văn Địa

Dung Oanh Bênh Diễm Cảnh My Hồ Trung Vân Phương

Văn Toán Địa C. nghệ T.Anh Toán Văn Tin T.Anh Sinh

Vân Oanh Phương Cảnh Nga Hồ My Trung Dung Diễm

Thể dục Lý Địa Tin Sinh Sinh T.Anh Toán T.Anh Toán

Dương Ngà Phương Trung Linh C.Khoa Nga Hồ Dung Tùng

Thể dục Địa T.Anh Tin T.Anh Toán Lý Sinh Toán C. nghệ

4 Dương Phương Dung Trung Nga Hồ Ngà C.Khoa Tùng Linh

T.Anh Sinh Toán Địa Tin T.Anh Toán Lý C. nghệ HĐTN

Dung C.Khoa Tùng Phương Trung Nga Hồ Ngà Linh Tú

Lý T.Anh Toán Toán Tin C. nghệ Sinh T.Anh HĐTN T.Anh

Ngà Quang Tùng Hồ Trung Linh C.Khoa Nga Tú Dung

C. dân Văn Văn Sử Toán Sinh Tin Địa Toán GDĐP

Trà Vân Bênh Hoa Oanh C.Khoa Trung Hiền Tùng Nghiệp

Hóa C. dân M. thuật Văn Toán Địa Tin Văn Văn Toán

5 Trinh Trà Nhàn Bênh Oanh Hiền Trung My Vân Tùng

Địa M. thuật Sinh Văn Sử Văn Địa Nhạc GDĐP Văn

Phương Nhàn C.Khoa Bênh Hoa My Hiền Trà Nghiệp Vân

Sinh Hóa C. dân C. dân Văn Địa Văn

C.Khoa Trinh Trà Nghiệp Bênh Phương Vân

Toán T.Anh T.Anh T.Anh Văn Văn Sinh Toán Toán Địa

Oanh Quang Dung Nga Bênh My C.Khoa Hồ Tùng Phương

Lý Địa Sinh Văn C. nghệ Văn T.Anh Toán T.Anh Sinh

6 Ngà Phương C.Khoa Bênh Cảnh My Nga Hồ Dung Diễm

T.Anh Toán Lý Văn Lý T.Anh Toán Văn Địa Toán

Dung Oanh Ngà Bênh Cảnh Nga Hồ My Phương Tùng

C. nghệ Sinh Toán Toán Địa Lý Văn T.Anh Sinh T.Anh

Cảnh C.Khoa Tùng Hồ Phương Ngà My Nga Diễm Dung

Văn Toán Văn Lý T.Anh Toán Thể dục Văn Sử Toán

Vân Oanh Bênh Cảnh Nga Hồ Nhân My Hiền Tùng

Văn C. nghệ Văn T.Anh Toán Toán Thể dục Văn Toán Tin

7 Vân Cảnh Bênh Nga Oanh Hồ Nhân My Tùng Trung

Toán Văn Toán C. nghệ Văn T.Anh Văn Toán Tin Sử

Oanh Vân Tùng Cảnh Bênh Nga My Hồ Trung Hiền

Toán Văn C. nghệ Toán Văn Địa Văn T.Anh

Oanh Vân Cảnh Hồ Bênh Hiền My Nga
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PHÒNG GD&ĐT SƠN TỊNH

TRƯỜNG THCS TỊNH HIỆP

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2021-2022 (Buổi chiều)
(Áp dụng từ tuần 02, ngày 20 tháng 9 năm 2021) (L2)

Thứ Tiết 9A 9B 9C 8A 8B 7A 7B 7C 6A 6B 

TC TC Hóa Thể dục Thể dục M. thuật Nhạc Sử C. nghệ C. dân Văn

Tùng Trinh Nhân Dương Nhàn Trà Hoa Linh Nghiệp Vân

3 M. thuật TC Hóa Sinh Thể dục Sử Nhạc C. dân Văn Thể dục

Nhàn Tùng Trinh Linh Dương Hoa Trà Nghiệp Vân T.Khoa

Hóa Văn TC M. thuật Nhạc Thể dục C. nghệ Sử Thể dục C. dân

Trinh Vân Tùng Nhàn Trà Nhân Linh Hoa T.Khoa Nghiệp

Văn Sử TC Hóa Thể dục Hóa C. dân Sử C. nghệ Nhạc M. thuật

Vân Hiền Trinh Dương Diễm Nghiệp Hoa Linh Trà Nhàn

6 Văn Hóa Sử Hóa C. dân Thể dục C. nghệ Sử M. thuật Thể dục

Vân Trinh Hiền Diễm Nghiệp Nhân Linh Hoa Nhàn T.Khoa

Sử Văn Thể dục Sinh Thể dục Sử C. dân M. thuật Thể dục Nhạc
Hiền Vân Nhân Linh Dương Hoa Nghiệp Nhàn T.Khoa Trà
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